LỜI NÓI ĐẦU

Bạn đọc thân mến!

Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng bắc bộ, thuộc địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc, giáp thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Thái Bình, với diện tích tự nhiên 1660,9km2, dân số 1,7 triệu người. Thành Đông xưa – Hải Dương nay được biết đến như là một vùng “địa linh nhân kiệt”, với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến. Các bậc tiền nhân đã để lại cho Hải Dương hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng Quốc gia như Côn Sơn, Kiếp Bạc... Hải Dương cũng là miền đất gắn liền với tên tuổi của nhiều vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới như: danh nhân quân sự Trần Hưng Đạo, danh sư Chu Văn An, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh... được nhân dân cả nước ngưỡng mộ.

Trong những năm qua, Hải Dương đã từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để giúp các thầy cô giáo và toàn thể các em hiểu thêm về điều kiện tự nhiên, con người của quê hương Hải Dương, thư viện trường  Tiểu học Thái Tân biên soạn thư mục địa chí “ Đất và người Hải Dương”. Hy vọng rằng qua thư mục này sẽ cung cấp cho thầy cô và những em học sinh quan tâm đến Hải Dương có được những tài liệu thiết thực một cách nhanh nhất.

Trong quá trình biên soạn có nhiều cố gắng, song không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy cô và các em học sinh,

Nội dung thư mục gồm 9 tài liệu. Các tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái của tên sách

Xin trân trọng giới thiệu!
                                                            Thái Tân, ngày….. tháng….  năm 2021
             Người biên soạn

                                                                   Nguyễn Thị Mừng

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương/ Phạm Xuân Thăng .- Hải Dương: Hải Dương, 2014 .- 588tr.: 27cm.

Với trang bìa  nổi bật trên nền phông màu đỏ thắm với dòng chữ: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương” màu vàng. Cuốn sách tượng trưng cho hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.

	Cuốn sách giới thiệu tiểu sử, công trạng, ảnh và thông tin liên quan đến liệt sĩ là thân nhân của 1645 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương. Cùng với đó là truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Hải Dương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ và bảo vệ Tổ quốc. Là người con của mảnh đất Thanh Hà, chúng ta cần tự hỏi rằng mình đã là được gì để đóng góp công sức, trí tuệ cho mảnh đất quê hương anh hùng.
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                                                     STKC : 206
2. Chu Viết Luân. Hải Dương thế và lực mới trong thế kỷ XXI = Hai Duong - New Image in Century XXI/ Chu Viết Luân; Công ty cổ phần văn hoá đối ngoại. - H.: Chính trị Quốc gia, 2004 . - 729 tr.; 27 cm



  
Sách gồm 9 phần được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt và Anh

	- Phần 1: Làm quen với Hải Dương.

- Phần 2: Tổ chức chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng

- Phần 3: tổ chức hành chính.

- Phần 4: Kết cấu hạ tầng.

- Phần 5: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Hải Dương.

- Phần 6: Huy động mọi nguông lực cho phát triển kinh tế.

- Phần 7: Các khu công nghiệp.

- Phần 8: Văn hoá - xã hội.

- Phần 9: bài học thành công.
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                                                                                                  STKC : 394
3. Địa chí Hải Dương/ Bùi Thanh Quyến...; Tỉnh Uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương . - H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 27 cm

T.1: 837 tr.

	Địa chí Hải Dương là công trình tổng hợp về chuyên khảo địa lý, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, danh nhân...của tỉnh Hải Dương. Sách gồm 49 chương  chia ra làm 3 tập. Trong đó tập 1 gồm 2 chương: Chương 1 là phần tự nhiên và dân cư đã khái quát được vị trí hành chính, địa hình cảnh quan, địa chất khoáng sản, thổ nhưỡng, khí hậu, thuỷ văn...; Chương 2 là phần kinh tế trình bày những vấn đề về kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, kiến trúc và xây dựng, tài chính và ngân hàng.
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        STKC- 213
4. Địa chí hải Dương/Bùi Thanh Quyến...; Tỉnh Uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương . - H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 27 cm

T.2: 753 tr.


	Địa chí Hải dương tập 2 nối tiếp phần 1 là sự trình bày có hệ thống về lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc của tỉnh Hải Dương từ thời kỳ trước công nguyên ; Thời kỳ đấu tranh chống ách đô hộ phương Bắc; Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam; Thời kỳ Pháp thuộc; Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đến khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá xã hội, thực hiện kế hoạch năm năm lần 1; Tiếp tục đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, đẩy mạnh sản xuất chi viên cho tiền tuyến lớn miền Nam; Và cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với các giai đoạn chung là lịch sử đấu tranh và bảo vệ tổ quốc trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh...Chương cuối của tập 2 dành để nói về mối quan hệ giữ vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hải Dương cũng như giữa Hải Dương với Người.
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        STKC - 214
5. Địa chí Hải Dương/Bùi Thanh Quyến...; Tỉnh Uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương . - H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 27 cm

T.3: 641 tr.









	Tập 3 gồm 2 phần: Phần 4 hệ thống tình hình văn hoá xã hội Hải Dương đi từ sự nghiệp văn hoá, thông tin  và báo chí đến tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Cùng với đó là các mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học, khoa học và công nghệ, giáo dục , y tế, thể dục thể thao; Phần 5 trình bày các vấn đề liên quan đến thành phố Hải Dương và các huyện trực thuộc tỉnh Hải Dương.
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     STKC- 215
6. Hải Dương hành trình hội nhập và phát triển/ Trần Văn Trường, Trần Anh Tuấn, Trần Miêu...- H.: Lao động xã hội; Công ty văn hoá Trí Việt xb, 2008 . - 310 tr.; 29 cm



	Cuốn sách gồm 7 phần:

Phần 1: Hải Dương- một vùng dất địa linh nhân kiệt

Phần 2: Hải Dương- một vùng văn hiến

Phần 3: Hải Dương- những làng nghề truyền thống

Phần 4: Hải Dương- truyền thống yêu nước và cách mạng

Phần 5: Hải Dương – trên đường hội nhập

Phần 6: Hải Dương- thế mạnh của từng địa phương

Phần 7: Thơ và ca khúc với đất và người Hải Dương
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Cuốn sách mang đến cái nhìn toàn cảnh về đất và người Hải Dương trên hành trình hội nhập và phát triển. Hải Dương đã phát huy cao lợi thế của mình, quyết tâm dồn mọi nguồn lực khai thác mọi tiềm năng lợi thế, đầu tư cho phát triển. Chính vì vậy những năm qua là thời kì phát triển mạnh mẽ, có tính đột phá của Hải Dương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong tiến trình hội nhập và phát triển.
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            STKC- 212
7. Nguyễn Vinh Hiển. Thơ nhà giáo Hải Dương/ Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Văn Thụy, Nguyễn Tiến Quân. - Hải Dương: Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương xb, 2003 . - 163 tr.; 19cm.


	Sách là tập hợp sáng tác của các nhà giáo Hải Dương qua các thời kỳ. Trong số họ, có người nay đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác khác nhưng phần đông là những người hiện đang đứng trên bục giảng hoặc làm công tác quản lý giáo dục. Tập thơ ra đời nhằm động viên phong trào sáng tác thơ văn trong giáo giới, góp phần xây dựng đời sống văn hoá học đường vui tươi, lành mạnh, hưởng ứng cuộc vận động “ Xây dựng trường học văn hoá” theo chương trình phối hợp liên ngành giữa Bộ GD&ĐT với Bộ VHTT.
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        STKC: 15 - 23 

8. Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương. Lịch sử giáo dục Hải Dương 1945 - 2005: Sơ thảo/ Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương . - H.: Chính trị Quốc gia, 2006. - 282 tr.; 21 cm



	Sách ghi lại những nét chính trong chặng đường phát triển đầy gian nan, thử thách cũng như rất đáng tự hoà của nền giáo dục Hải Dương. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về sự hình thành cũng như những thành tựu, những bài học kinh nghiệm của nền giáo dục Hải Dương.

Cuốn sách còn là sự đúc kết, sự tự nhận thức và từ đó rút ra những bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý báu để giúp nền giáo dục Hải Dương ngày một hoàn thiện hơn và đó cũng là sự mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn.
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            STKC - 205
9. Tuyển tập Thơ Hải Dương: 1945 - 2005/ Văn Anh, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Xuân Bối…- H.: Hội nhà văn, 2005.- 505 tr; 24 cm.

	Cuốn sách tập hợp 2500 bài thơ của 70 tác giả. Tuyển tập thơ Hải Dương là một tiếng nói đồng vọng. Tập thơ bao trùm một chặng dài lịch sử 60 năm, đậm nét cảnh sinh hoạt làng quê qua dấu vết thời gian: Cơn mưa bóng mây nhập nhoà trên mặt ao bèo hoa tím nhạt: một cánh cò qua sông, một ngã ba đậu làng - nơi in dấu đôi chân vụng dại thủa nào…một phiên chợ nghèo thoảng hương cốm màu thu, len lỏi tiếng dế ran đồng nội; một nẻo quê trong ánh hoàng hôn, con đò thao thức, chiếc cầu đá rêu phong, bâng khuâng tiếng kẽo kẹt chõng tre, được cô đọng lại trong hình dáng người mẹ đang vượt mưa sông tầm tã.
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     STKC - 194
Bảng tra cứu thông tin
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	 4
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